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Câu 1. Nguồn thức ăn cho chăn nuôi gia súc lớn ở Trung du và miền núi nước ta chủ yếu dựa vào
	A. đồng cỏ tự nhiên.	B. thức ăn công nghiệp.
	C. hoa màu lương thực.	D. phụ phẩm thủy sản.
Câu 2. Ngành chuyên môn hóa ở trung tâm Vũng Tàu là
	A. dầu khí.	B. luyện kim.	C. đóng tàu.	D. hóa chất.
Câu 3. Tại sao tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Hồng đang bị xuống cấp?
	A. Bón quá nhiều phân hữu cơ.
	B. Xói mòn, rửa trôi diễn ra mạnh.
	C. Sử dụng chưa hợp lí, hệ số sử dụng cao.
	D. Thường xuyên bị khô hạn.
Câu 4. Loại đất nào chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu đất tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng?
	A. Đất cát.	B. Đất phù sa ngọt.	C. Đất mặn.	D. Đất phèn.
Câu 5. Điều kiện nào sau đây thuận lợi nhất để Duyên hải Nam Trung Bộ xây dựng cảng nước sâu?
	A. Bờ biển dài, nhiều đầm phá.	B. Ít chịu ảnh hưởng của bão.
	C. Các tỉnh/thành phố đều giáp biển.	D. Có nhiều vịnh biển sâu, kín gió.
Câu 6. Loại khoáng sản kim loại có nhiều nhất ở Tây Bắc là
	A. thiếc, bôxit.	B. đồng, vàng.	C. apatit, sắt.	D. đồng, niken.
Câu 7. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của nước ta là
	A. hàng tiêu dùng.
	B. công nghiệp nặng và khoáng sản.
	C. công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.
	D. nguyên liệu, tư liệu sản xuất.
Câu 8. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ là
	A. thiếu nước, nhất là vào mùa khô.	B. địa hình phân hoá sâu sắc.
	C. ảnh hưởng của gió phơn và bão.	D. nạn cát bay lấn sâu vào ruộng đồng.
Câu 9. Vùng gò đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về
	A. cây công nghiệp hàng năm.	B. cây lương thực và nuôi lợn.
	C. chăn nuôi gia cầm.	D. chăn nuôi đại gia súc.
Câu 10. Loại gia súc nào sau đây được nuôi phổ biến hơn cả ở Tây Nguyên?
	A. Bò.	B. Ngựa.	C. Cừu.	D. Trâu.
Câu 11. Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên chủ yếu là do
	A. khí hậu khá nóng ở các cao nguyên thấp.
	B. khí hậu mát mẻ ở các cao nguyên.
	C. tổng lượng mưa trong năm lớn.
	D. một mùa mưa và khô rõ rệt.
Câu 12. Trong tổng diện tích đất có rừng của vùng Bắc Trung Bộ, loại rừng nào sau đây có diện tích lớn nhất?
	A. Sản xuất.	B. Đặc dụng.	C. Phòng hộ.	D. Ngập mặn.
Câu 13. Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm
	A. địa hình, sinh vật, làng nghề, ẩm thực.                      B. địa hình, di tích, lễ hội, sinh vật.
	C. khí hậu, nước, sinh vật, lễ hội.                                   D. địa hình, khí hậu, nước, sinh vật.

Câu 14. Loại hình vận tải có vai trò không đáng kể về vận chuyển hành khách của nước ta là
	A. đường biển.	B. đường ô tô.	C. đường hàng không.	D. đường sông.
Câu 15. Ngành hàng không có bước tiến rất nhanh do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
	A. Lao động có trình độ cao.	B. Đảm bảo tính an toàn tuyệt đối.
	C. Lượng khách du lịch quốc tế lớn.	D. Chiến lược phát triển táo bạo.
Câu 16. Việc tạo ra các thế mạnh công nghiệp khác nhau của từng vùng trên lãnh thổ nước ta là do
	A. sự đa dạng của tài nguyên.	B. tài nguyên có trữ lượng lớn.
	C. sự phân bố của tài nguyên.	D. các nguyên liệu nhập khẩu.
Câu 17. Trong những năm gần đây, tỉ trọng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Bắc Mĩ tăng mạnh chủ yếu là do
	A. số lượng và chất lượng hàng hóa ngày càng tăng.
	B. nước ta trở thành thành viên chính thức của WTO.
	C. nước ta đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì.
	D. có thị trường tiêu thụ rộng lớn và dễ tính.
Câu 18. Việc nuôi thủy sản nước lợ, nước mặn ở Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
	A. Khai thác thế mạnh nổi bật của vùng ven biển.
	B. Tạo thế liên hoàn phát triển kinh tế theo không gian.
	C. Thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn vùng ven biển.
	D. Đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
Câu 19. Phát biểu nào sau đây không đúng với khu công nghiệp nước ta?
	A. Chuyên sản xuất công nghiệp.	B. Do chính phủ quyết định thành lập.
	C. Không có dân cư sinh sống.	D. Không có ranh giới địa lí xác định.
Câu 20. Đồng bằng sông Hồng là sản phẩm bồi tụ phù sa của hệ thống sông nào sau đây?
	A. hệ thống sông Hồng và sông Lục Nam.
	B. hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
	C. hệ thống sông Hồng và sông Cầu.
	D. hệ thống sông Hồng và sông Thương.
Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp Huế và Đà Nẵng đều có ngành nào sau đây?
	A. Đóng tàu.	B. Cơ khí.
	C. Hóa chất, phân bón.	D. Điện tử.
Câu 22. Dựa vào Atlat Địa lí trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết Bắc Trung Bộ có bao nhiêu trung tâm công nghiệp?
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 23. Ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên là
	A. nâng cao đời sống người dân.	B. nâng cao chất lượng sản phẩm.
	C. sử dụng hợp lí các tài nguyên.	D. tăng cao khối lượng nông sản.
Câu 24. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG LÚA CỦA MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	Năm
	2017
	2020
	2021

	Đồng bằng sông Hồng
	6083,3
	6035,5
	6020,4

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	3336,4
	3391,2
	3426,5

	Đồng bằng sông Cửu Long
	23609
	23827,6
	24327,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, https://www.gso.gov.vn)
Theo bảng số liệu, để so sánh sản lượng lúa của một số vùng nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
	A. Miền.	B. Kết hợp.	C. Cột.	D. Tròn.
Câu 25. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết tuyến vận tải biển nào ở nước ta có chiều dài 1500km?
	A. Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh.	B. Cửa Lò - Đà Nẵng.
	C. Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh	D. Hải Phòng - Đà Nẵng.


Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết tài nguyên du lịch nào sau đây là di sản thiên nhiên thế giới?
	A. Di tích Mỹ Sơn.	B. Phố cổ Hội An.	C. Vịnh Hạ Long.	D. Cố đô Huế.
Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?
	A. Bỉm Sơn.	B. Thanh Hóa.	C. Vinh.	D. Huế.
Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây có ngành sản xuất giấy, in, văn phòng phẩm?
	A. Đà Lạt, Nha Trang.	B. Tân An, Đà Lạt.
	C. Cần Thơ, Tân An.	D. Long Xuyên, Cần Thơ.
Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có đàn lợn ít hơn đàn trâu?
	A. Lạng Sơn.	B. Bắc Giang.	C. Thanh Hoá.	D. Thái Bình.
Câu 30. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN 
CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010-2020
	Năm
	Tổng sản lượng
(nghìn tấn)
	Chia ra
	Giá trị xuất khẩu
(triệu USD)

	
	
	Khai thác
	Nuôi trồng
	

	2015
	6582,1
	3049,9
	3532,2
	6568,8

	2017
	7313,4
	3420,5
	3892,9
	8349,2

	2019
	8270,2
	3777,7
	4492,5
	8514,0

	2020
	8497,2
	3863,7
	4633,5
	8412,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, Nhà xuất bản Thống kê, 2021)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về hình hình sản xuất thủy sản của nước ta, giai đoạn 2015-2020?
	A. Sản lượng khai thác giảm, nuôi trồng tăng.
	B. Sản lượng và giá trị xuất khẩu đều tăng.
	C. Tổng sản lượng giảm, giá trị xuất khẩu tăng.
	D. Sản lượng khai thác tăng nhanh hơn nuôi trồng.
Câu 31. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ,Tây Nguyên, trâu không được nuôi nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Bình Định.	B. Bình Thuận.	C. Quảng Ngãi.	D. Quảng Nam.
Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có quy mô đồng cấp?
	A. Phan Thiết, Quảng Ngãi.	B. Quảng Ngãi, Nha Trang.
	C. Huế, Đà Nẵng.	D. Bỉm Sơn, Quy Nhơn.
Câu 33. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng không có ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây?
	A. Lương thực.	B. Sản phẩm chăn nuôi.
	C. Rượu, bia, nước giải khát.	D. Thủy hải sản.
Câu 34. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ không có thế mạnh chủ yếu nào sau đây?
	A. Khai thác khoáng sản.	B. Chăn nuôi gia cầm.
	C. Phát triển thủy điện.	D. Trồng cây công nghiệp.
Câu 35. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN ƯỚP ĐÔNG VÀ NƯỚC MẮM 
CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	Thủy sản ướp đông (nghìn tấn)
	1666
	1946,2
	2158,4
	2194,1
	2134,8

	Nước mắm (triệu lít)
	339,5
	373,7
	378,8
	375,4
	417,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, https://www.gso.gov.vn)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thủy sản ướp đông và nước mắm của nước ta giai đoạn 2015 - 2021, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
	A. Kết hợp.	B. Tròn.	C. Miền.	D. Đường.
Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc vùng Tây Nguyên?
	A. Pù Mát.	B. Bạch Mã.	C. Núi Chúa.                D. Chư Mom Ray.
Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, cây hồ tiêu được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Ninh Thuận.	B. Khánh Hòa.	C. Bình Thuận.	D. Phú Yên.
Câu 38. Cho bảng số liệu:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG CỦA NƯỚC TA, 
NĂM 2015 VÀ NĂM 2021
(Đơn vị: triệu đô la Mỹ) 
	Năm
	2015
	2021

	Hạt tiêu
	1259,9
	937,8

	Cà phê
	2671,0
	3072,6

	Cao su
	1531,5
	3278,3

	Gạo
	2796,3
	3287,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021)  
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về trị giá xuất khẩu một số mặt hàng của nước ta năm 2021 so với năm 2015?
	A. Cao su tăng nhiều hơn gạo.	B. Cà phê tăng nhiều hơn cao su.
	C. Gạo tăng ít hơn cà phê.	D. Hạt tiêu tăng nhiều hơn cà phê.
Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết trâu được nuôi nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?
	A. Nghệ An.	B. Sơn La.	C. Đăk Lăk.	D. Quảng Ngãi.
Câu 40. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết quốc lộ số 8 đi qua cửa khẩu nào sau đây?
	A. Nậm Cắn.	B. Cầu Treo.	C. Cha Lo.	D. Tây Trang.
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